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I. Trắc nghiệm(3 điểm). Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng.

*)Thực hiện cho câu 1 và câu 2: Cho hai dãy dữ liệu:

(1) Số học sinh các lớp 
[image: image1.wmf]7

 của trường:  
[image: image2.wmf]504547484643


(2) Tên các con vật nuôi yêu thích trong gia đình:

Con chó, con mèo, con chim, con sâu, con gà, con lợn, con bò

Chọn đáp án đúng trong các câu sau?

Câu 1. Trong các dữ liệu trên, dãy nào là dữ liệu số?

A. Dãy 
[image: image3.wmf]1




B. Dãy 
[image: image4.wmf]2


Câu 2. Số liệu có giá trị lớn nhất trong dãy dữ liệu thứ nhất là:

A. 
[image: image5.wmf]49




B. 
[image: image6.wmf]50




C. 
[image: image7.wmf]48




D. 
[image: image8.wmf]43


Câu 3. Để chuẩn bị cho hoạt động chào mừng ngày 
[image: image9.wmf]20/11

, lớp trưởng làm bảng hỏi về các môn thể thao yêu thích của các bạn trong lớp và được kết quả sau:
	Môn thể thao
	Số bạn

	Bóng đá
	
[image: image10.wmf]18



	Cầu lông
	
[image: image11.wmf]9



	Bóng chuyền
	
[image: image12.wmf]5



	Chạy bộ
	
[image: image13.wmf]13




Nhận xét về các môn thể thao yêu thích. Ta thấy: 
A. Nhiều bạn yêu thích môn chạy hơn các môn khác.

B. Nhiều bạn yêu thích môn bóng đá hơn các môn khác.

C. Môn bóng chuyền được nhiều bạn yêu thích nhất.

D. Môn cầu lông được nhiều bạn yêu thích hơn môn chạy bộ.

Câu 4. Gieo ngẫu nhiên xúc sắc một lần. Xét biến cố “Mặt xuất hiện có số chấm là số lẻ”. Nêu những kết quả thuận lợi cho biến cố trên là:

A. Mặt  
[image: image14.wmf]1

 chấm, mặt  
[image: image15.wmf]2

 chấm, mặt  
[image: image16.wmf]3

 chấm.
  
B. Mặt  
[image: image17.wmf]1

 chấm, mặt  
[image: image18.wmf]3

 chấm, mặt  
[image: image19.wmf]5

 chấm.

C. Có ba kết quả thuận lợi



 
D. Mặt 
[image: image20.wmf]3

 chấm, mặt  
[image: image21.wmf]5

 chấm.

Câu 5.  Nhà bạn An có nuôi một đàn gà, trong tuần 
[image: image22.wmf]1

 của tháng 
[image: image23.wmf]3/2022

 bạn An  thống kê số trứng gà thu được của đàn gà nhà mình và thể hiện trong bảng sau.

	Thứ
	Hai
	Ba
	Tư
	năm
	Sáu
	Bảy
	Chủ nhật

	Số lượng trứng
	15
	22
	20
	38
	30
	30
	35


Tuần 
[image: image24.wmf]1

 của tháng 
[image: image25.wmf]3/2022

 Bạn An thu được bao nhiêu quả trứng gà.

A. 
[image: image26.wmf]189




B. 
[image: image27.wmf]150




C. 
[image: image28.wmf]148




D. 
[image: image29.wmf]190


Câu 6. Một hộp có 
[image: image30.wmf]15

 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số  
[image: image31.wmf]1,2,3,...,15,

 hai thẻ khác nhau ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Xác suất của biến cố  “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số lẻ” là:

A. 
[image: image32.wmf]4
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B. 
[image: image33.wmf]1
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C. 
[image: image34.wmf]8




D. 
[image: image35.wmf]8

15



Câu 7. Cho 
[image: image36.wmf]ΔABC

 có 
[image: image37.wmf]µ

o

A=70,

 
[image: image38.wmf]µ

o

B=40.

 Thì:

A. 
[image: image39.wmf]ΔABC

cân. 

B.  
[image: image40.wmf]ΔABC

đều. 
     
C.  
[image: image41.wmf]ΔABC

tù. 
D.  
[image: image42.wmf]ΔABC

vuông

Câu 8. Cho 
[image: image43.wmf]ABC

D

 có 
[image: image44.wmf]cm;cm;cm
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. So sánh nào sau đây là đúng 

	A. 
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	B. 
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	C. 
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	D. 
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Câu 9.  Cho 
[image: image49.wmf]ΔABC=ΔDEF

 có 
[image: image50.wmf]µ
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. Số đo góc 
[image: image51.wmf]D

 và độ dài 
[image: image52.wmf]BC

là:

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 10. Cho 
[image: image57.wmf]ΔABC

 và 
[image: image58.wmf]ΔA'B'C'

 có 
[image: image59.wmf]µ
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. Hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh-góc-cạnh khi:

    
A. 
[image: image60.wmf]µ
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B. 
[image: image61.wmf]µ
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C.  
[image: image62.wmf]''
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D. 
[image: image63.wmf]''

=

BCBC


Câu 11. Cho
[image: image64.wmf]ΔABC

và 
[image: image65.wmf]ΔDEF

 có 
[image: image66.wmf]µ

µ

o

A=D=90,



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image67.wmf]BC=EF.

 Khi đó 
[image: image68.wmf]ΔABC=ΔDEF

(cạnh huyền-góc nhọn) nếu bổ sung thêm điều kiện:


A. 
[image: image69.wmf]=

ABEF



B. 
[image: image70.wmf]µ

µ

B=E

 

C. 
[image: image71.wmf]=

ACDF



D. Đáp án khác

Câu 12. Cho 
[image: image72.wmf]ΔABC

có  
[image: image73.wmf]AB=AC

, 
[image: image74.wmf]µ

µ

µ

A+C=2B

. Thì 
[image: image75.wmf]ΔABC

 là:

A. Tam giác vuông
B. Tam giác cân
C. Tam giác đều      D. Tam giác vuông cân

II. Tự luận(7điểm)

Câu 13.(2đ). . Thực hiện các phép tính sau:

a) 
[image: image76.wmf]7.(2)8.(3)
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          b) 
[image: image77.wmf]72
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            c) 
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        d) 
[image: image79.wmf]2

3

1

(2)95

3

æö

-+×-

ç÷

èø


Câu 14.(1đ). Tìm x biết:  a) 
[image: image80.wmf]11

x

32
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 b) 
[image: image81.wmf]2x79

-=

  
Câu 15.(3đ). Cho tam giác 
[image: image82.wmf]ABC

 có 
[image: image83.wmf]AB=AC

,  gọi 
[image: image84.wmf]I

  là trung điểm của  
[image: image85.wmf]BC

.

a) Chứng minh  
[image: image86.wmf]DD

ABI=ACI


b) Trên tia đối của tia  
[image: image87.wmf]IA

 lấy điểm 
[image: image88.wmf]D

 sao cho 
[image: image89.wmf]IA=ID

. Chứng minh 
[image: image90.wmf]AB=CD


c) Trên một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng 
[image: image91.wmf]BC

 không chứa điểm 
[image: image92.wmf]A

, kẻ đường thẳng 
[image: image93.wmf]^

BEBC

 sao cho 
[image: image94.wmf]BE=AI

. Gọi  
[image: image95.wmf]O

 là trung điểm của 
[image: image96.wmf]BI

. Chứng minh ba điểm 
[image: image97.wmf]A;O;E

 thẳng hàng.

Câu 16.(1đ). Gọi 
[image: image98.wmf]S

 là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau được lập thành từ các số 
[image: image99.wmf]1; 2; 3; 4; 6

. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp 
[image: image100.wmf]S

. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 
[image: image101.wmf]3.


Câu 17: Cho 
[image: image102.wmf]MNP
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[image: image103.wmf]µ
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[image: image104.wmf]^

MP 
[image: image105.wmf](
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Î

, PK 
[image: image106.wmf]^

MN 
[image: image107.wmf](

)

KMN

Î

. NH và PK cắt nhau tại E.


a) Chứng minh 
[image: image108.wmf]NHPPKN

D=D

                b) Chứng minh 
[image: image109.wmf]D

ENP cân.

c) Chứng minh ME là đường phân giác của góc NMP.

Câu 18: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 9cm, BC = 15cm, AC =12 cm.

a) So sánh các góc của tam giác ABC.

b)Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng BD. Chứng minh 
[image: image110.wmf]ABCADC

D=D


[image: image111.wmf]
từ đó suy ra tam giác BCD cân.


c)  E là trung điểm cạnh CD, BE cắt AC ở I. Chứng minh DI đi qua trung điểm cạnh BC.

……… Hết……….
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I. Trắc nghiệm. Mỗi câu lựa chọn đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
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	C


II. Tự luận.

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 13

(2.0 điểm)


	a) 
[image: image112.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image113.wmf](
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image114.wmf]
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	Câu 14

(1.0 điểm)


	1.a) 
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	Vẽ hình, ghi GT, KL đúng (nếu có)
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	a) Xét 
[image: image122.wmf]D
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 và  
[image: image123.wmf]D
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, có:
Có 
[image: image124.wmf]AB=AC

 (Theo GT)

      
[image: image125.wmf]IB=IC

 (Theo GT – 
[image: image126.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image127.wmf]BC
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      Cạnh 
[image: image128.wmf]AI
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⇒ 
[image: image129.wmf]DD
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	b) Xét 
[image: image130.wmf]D
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 và  
[image: image131.wmf]D
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, có:

   
[image: image132.wmf]IA=ID
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[image: image134.wmf]IB=IC

 (Theo GT – 
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[image: image136.wmf]BC
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	c) +) Vì 
[image: image139.wmf]DD
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+) Xét 
[image: image143.wmf]D
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 và  
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[image: image146.wmf]BE=AI
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[image: image147.wmf]OB=OI
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+ Ta có: 
[image: image152.wmf]·
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image153.wmf]·

·

0

180

Þ=

BOE+BOA


Mà 
[image: image154.wmf]·

·

·

=

BOE+BOAAOE


⇒ Ba điểm 
[image: image155.wmf]A;O;E

 thẳng hàng
	0,25
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	Câu 16

(1.0 điểm)


	Để lập được số tự nhiên có ba chữ số từ năm chữ số 
[image: image156.wmf]1; 2; 3; 4; 6

, ta có:

- Hàng trăm có năm sự lựa chọn.

- Hàng chục có bốn sự lựa chọn.

- Hàng đơn vị có ba sự lựa chọn.

Suy ra: các số lập được là: 
[image: image157.wmf]5.4.3=60

 số. Vậy tập hợp 
[image: image158.wmf]S

có 
[image: image159.wmf]60

 số.

Gọi 
[image: image160.wmf]A

 là biến cố “số được chọn chia hết cho 
[image: image161.wmf]3

”
Từ 
[image: image162.wmf]5

số đã cho ta có bộ gồm 
[image: image163.wmf]3

số có tổng chia hết cho 
[image: image164.wmf]3

là: 
[image: image165.wmf](
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1; 2; 3

; 
[image: image166.wmf](
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1; 2; 6

; 
[image: image167.wmf](
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[image: image168.wmf](
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Mỗi bộ 
[image: image169.wmf]3

 số này ta lập được 
[image: image170.wmf]6

 số, nên bốn bộ lập được: 
[image: image171.wmf]4.6=24

 số.

Vậy xác suất để số được chọn chia hết cho 
[image: image172.wmf]3

 là: 
[image: image173.wmf]242
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